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1. Giới thiệu

Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo là một yêu
cầu quan trọng cho các doanh nghiệp để nâng cao
năng lực cạnh tranh. Năng lực đổi mới sáng tạo
đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với các doanh
nghiệp vì đó là con đường tất yếu để đảm bảo nước
ta có thể đạt được mục tiêu đến năm 2020 trở thành
một nước có thu nhập trung bình, đóng góp tích cực
cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Việc này
càng đặc biệt quan trọng đối với thủ đô Hà Nội để
có thể làm tốt vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị,
văn hóa, xã hội của cả nước.

Trong hệ thống các ngành công nghiệp ở Việt
Nam, ngành Cơ điện tử được coi là  ngành mũi nhọn
phát triển khoa học công nghệ. Tại Hội nghị quốc tế

về cơ điện tử lần thứ 8 tại Hà Nội năm 2004, Phó
Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã khẳng định Chính
phủ Việt Nam coi cơ điện tử là một trong những
ngành khoa học công nghệ cần được ưu tiên phát
triển phục vụ kinh tế xã hội của đất nước (Phương
Anh, 2004).

Cơ điện tử về cơ bản là sự kết hợp của các ngành
cơ khí, điện tử và tin học, là sự liên kết cộng năng
của nhiều lĩnh vực để tạo ra những sản phẩm mới có
những tính năng vượt trội. Cơ điện tử ra đời do đòi
hỏi của sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ sản
xuất thông minh hơn trước đây. Với đặc điểm công
nghệ cao, cơ điện tử cho phép những nước đang
phát triển như Việt Nam có thể đi tắt đón đầu.

Tuy nhiên, ngành cơ điện tử Hà Nội hiện là ngành
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công nghiệp mới, sản lượng thấp, chủ yếu là sản
phẩm lắp ráp, giá trị gia tăng thấp, sử dụng nhiều lao
động phổ thông, ít sản phẩm tinh xảo, trình độ nhân
lực kỹ thuật và quản lý yếu kém, năng lực cạnh
tranh còn rất hạn chế. Do đó, nâng cao năng lực đổi
mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
cho các doanh nghiệp Cơ điện tử Hà Nội là rất cần
thiết. Bài viết này sẽ phân tích mối quan hệ tác động
của các nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng đổi mới
sáng tạo của doanh nghiệp cơ điện tử Hà Nội, làm
căn cứ cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao năng
lực đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp trong
ngành.

2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết

2.1. Khái niệm đổi mới sáng tạo

Theo Luecke & Katz (trích dẫn trong Downey,
2007, 3), đổi mới sáng tạo hiểu theo nghĩa chung
nhất là việc tạo ra một cái mới hoặc phương pháp
mới, là sự thể hiện, kết hợp hoặc tổng hợp của tri
thức vào trong sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ
mới một cách có giá trị và phù hợp.

Ở cấp độ doanh nghiệp, theo Ngo & O’Cass
(2009), đổi mới sáng tạo là một quá trình mang tính
hệ thống áp dụng những kiến thức, kỹ năng và các
nguồn lực của công ty vào việc thực hiện các hoạt
động đổi mới để tạo ra những đổi mới về kỹ thuật
và những đổi mới phi-kỹ thuật.

Hướng dẫn OECD Oslo Manual (2005) phân loại
đổi mới sáng tạo như sau:

Đổi mới sáng tạo sản phẩm là việc phát minh ra
sản phẩm mới hoặc cải tiến đáng kể sản phẩm hiện
có về tính năng hoạt động hoặc mục đích sử dụng
(tiêu chuẩn kỹ thuật, linh kiện, vật liệu, phần mềm,
sự thân thiện với môi trường).

Đổi mới sáng tạo quy trình bao gồm những thay
đổi căn bản trong cách thức sản xuất, máy móc thiết
bị hoặc phần mềm. Đổi mới quy trình có thể được
tiến hành nhằm cắt giảm chi phí sản xuất, phân phối,
nâng cao chất lượng, tạo ra sản phẩm mới hoặc cải
tiến.

Đổi mới sáng tạo marketing là việc áp dụng các
phương pháp marketing mới tạo ra những thay đổi
trong thiết kế mẫu mã, phân phối, khuyếch trương
và định giá nhằm xác định nhu cầu khách hàng tốt
hơn, tìm kiếm thị trường mới, hoặc định vị mới cho
sản phẩm nhằm tăng doanh thu. 

Đổi mới sáng tạo quản lý là việc áp dụng các
phương pháp quản lý mới nhằm tăng hiệu quả kinh

doanh trên cơ sở cắt giảm chi phí giao dịch và chi
phí hành chính, cải thiện các mối quan hệ với bên
ngoài để nâng cao kiến thức, tăng năng suất lao
động, nâng cao hiệu quả công việc. 

2.2. Khái niệm năng lực đổi mới sáng tạo

Romijn & Albaladejo (2002) cho rằng năng lực
đổi mới sáng tạo là những kiến thức và kỹ năng cần
thiết để tiếp thu, tinh thông và cải tiến các công nghệ
hiện có và tạo ra các công nghệ mới. Theo Chen
(2009), năng lực đổi mới sáng tạo là năng lực của
công ty bắt nguồn từ các quy trình, hệ thống, cơ cấu
tổ chức mà có thể được huy động vào các hoạt động
đổi mới sản phẩm hoặc quy trình. Như vậy, năng lực
đổi mới sáng tạo đề cập đến các yếu tố về khả năng
nguồn lực để tạo ra kết quả đổi mới sáng tạo. Các
yếu tố này cũng được gọi là các yếu tố ảnh hưởng
đến đổi mới sáng tạo.

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đổi
mới sáng tạo của doanh nghiệp

Romijn & Albaladejo (2002) phát hiện năng lực
đổi mới sáng tạo của các công ty được đo lường chủ
yếu dựa trên năng lực đổi mới sáng tạo sản phẩm.
Các nhân tố ảnh hưởng bên trong bao gồm: Trình độ
đào tạo và kinh nghiệm của người quản lý; Kỹ năng
của đội ngũ nhân viên; Mức chi cho hoạt động R&D
và đào tạo. Các nhân tố bên ngoài bao gồm: Mức độ
chặt chẽ của mối liên kết với các thành viên trong
chuỗi giá trị; Mức độ gần cận về địa lý giữa các
thành viên; Sự hỗ trợ về thể chế. 

Nguyễn Quốc Duy (2015)  khi tổng kết cơ sở lý
thuyết về đổi mới sáng tạo và các nhân tố tác động
đã chỉ ra các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng lực
đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp bao gồm các
nhân tố ảnh hưởng bên trong; các thuộc tính chung
của công ty; các nhân tố thuộc về chiến lược cấp
công ty và kiểm soát các hoạt động; các nhân tố
thuộc về tổ chức, văn hóa và lãnh đạo; các nhân tố
thuộc về nguồn lực và chiến lược chức năng; và các
nhân tố ảnh hưởng bên ngoài. Nghiên cứu nhân tố
tác động đến đổi mới sáng tạo và ảnh hưởng của nó
đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp phần
mềm Việt Nam, Nguyễn Quốc Duy (2015) cũng đã
phát hiện các nhân tố tác động dương và mạnh đến
đổi mới sáng tạo là sáng tạo ý tưởng; mối quan hệ
liên kết, nghiên cứu phát triển và tiến bộ công nghệ;
mối quan hệ với hiệp hội chuyên gia; và chính sách
hỗ trợ đổi mới. 

Wan & cộng sự (2005) đã sử dụng một thước đo
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tổng hợp bao gồm cả các yếu tố đầu vào (các yếu tố
tác động) và yếu tố đầu ra (kết quả đổi mới sáng tạo)
để đo năng lực đổi mới sáng tạo của các công ty. Kết
quả cho thấy: Mức độ trao quyền trong việc ra quyết
định, các nguồn lực dành cho hoạt động đổi mới
sáng tạo, mức độ chấp nhận rủi ro, sự sẵn sàng chia
sẻ tri thức và ý tưởng mới đều có tác động mạnh đến
năng lực đổi mới sáng tạo của các công ty. 

Darroch (2005) đã nghiên cứu về mối quan hệ
giữa quản trị tri thức, đổi mới sáng tạo và kết quả
kinh doanh. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy quản trị
tri thức có tác động dương đến đổi mới sáng tạo và
kết quả kinh doanh. Kết luận rút ra từ nghiên cứu
này là công ty có năng lực quản trị tri thức tốt hơn
sẽ sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, khả năng đổi
mới sáng tạo cũng cao hơn và kết quả kinh doanh tốt
hơn.

Schulze & Hoegl (2008) đã nghiên cứu mối quan
hệ giữa các phương thức sáng tạo tri thức với việc
đề xuất các ý tưởng đổi mới sản phẩm. Kết quả cho
thấy hai phương thức sáng tạo ra tri thức là xã hội
hoá tri thức và cá nhân hoá tri thức đóng vai trò

quan trọng trong tạo ra ý tưởng sản phẩm mới, còn
tổng hợp hoá tri thức và tiêu chuẩn hoá tri thức thì
ngược lại.

Từ tổng kết lý thuyết ở trên, mô hình nghiên cứu
về các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng
tạo của các doanh nghiệp cơ điện tử được xây dựng
như hình 1. Theo đó, các nhân tố tác động gồm hai
nhóm yếu tố bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng
dương đến kết quả đổi mới sáng tạo.

3. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài đã khảo sát 60 doanh nghiệp cơ điện tử ở
Hà Nội. Bên cạnh đó, phỏng vấn sâu được thực hiện
với 3 nhà quản lý doanh nghiệp để hoàn thiện thang
đo các biến và hoàn thiện bảng hỏi, làm rõ lý do về
các mối quan hệ tác động và các gợi ý về giải pháp.

Quy mô mẫu là 180 phiếu thu thập từ 60 doanh
nghiệp, mỗi doanh nghiệp phát phiếu cho 3 đối
tượng: Quản lý cấp cao, quản lý cấp trung phụ trách
R&D/kỹ thuật/kinh doanh; và chuyên viên làm việc
trong các phòng ban kỹ thuật/kinh doanh. Phương
pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đươc áp dụng cho các

Nguồn: Tổng hợp từ Romijn & Albaladejo (2002); Wan &cộng sự (2005); Darroch (2005); Schulze & Hoegl
2008); Nguyễn Quốc Duy (2015)

Hình 1: Các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp
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doanh nghiệp cơ điện tử.

Bảng hỏi được thiết kế dựa trên mô hình nghiên
cứu ở trên. Nội dung bảng hỏi đánh giá thực trạng
các loại hình đổi mới sáng tạo chủ yếu đã tiến hành
3 năm qua và thực trạng 8 nhân tố tác động đến
năng lực đổi mới sáng tạo. Các yếu tố tác động là
biến độc lập, kết quả đổi mới sáng tạo là biến phụ
thuộc. Các ý kiến được đánh giá trên thang đo 5
điểm, điểm 1 là hoàn toàn không đồng ý, điểm 5 là
hoàn toàn đồng ý với ý kiến được nêu ra.

Từ 57 biến quan sát của các nhân tố tác động, kết
quả phân tích nhân tố khám phá đã thu được 8 nhân
tố với 33 tiêu chí được trích rút tại Eigenvalue là
1,072 và phương sai trích là 69,961%. Với tiêu
chuẩn về độ tin cậy theo Peterson (1994),  kết quả
kiểm định độ tin cậy cho 8 nhân tố này loại tiếp 3
tiêu chí, còn lại 7 nhân tố với 30 tiêu chí đủ độ tin
cậy cho phân tích. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Phân tích hồi quy được sử dụng để đánh giá tác
động của các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đổi
mới sáng tạo của doanh nghiệp cơ điện tử Hà Nội. 

4.1. Tác động của nhân tố ảnh hưởng đến đổi
mới sản phẩm 

Kết quả hồi quy ở bảng 1 cho thấy trong 7 biến
độc lập có 5 biến NT1, NT3, NT4, NT5, NT7 có sig
<0,05 là có ý nghĩa thống kê và có tác động dương,
trong đó NT1 tác động mạnh nhất đến đổi mới sản
phẩm, tiếp theo là các nhân tố NT7, NT5, NT3 và
cuối cùng là NT4.

4.2. Tác động của nhân tố ảnh hưởng đến đổi
mới quy trình 

Kết quả hồi quy ở bảng 2 cho thấy có 3 biến NT1,
NT3, NT4 có sig <0.05 là có ý nghĩa thống kê và có
tác động dương, trong đó NT1 tác động mạnh nhất
đến ĐMQT, tiếp theo là các nhân tố NT4 và cuối
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cùng là NT3.

4.3. Tác động của nhân tố ảnh hưởng đến đổi
mới marketing

Kết quả hồi quy ở bảng 3 cho thấy chỉ có biến
NT2 có sig <0.05 là có ý nghĩa thống kê và có tác
động dương đến đổi mới marketing.

4.4. Tác động của nhân tố ảnh hưởng đến đổi
mới quản lý 

Kết quả hồi quy ở bảng 4 cho thấy có 2 biến NT1,
NT6 có sig <0.05 là có ý nghĩa thống kê và có tác
động dương trong đó NT1 tác động mạnh nhất đến
đổi mới quản lý, tiếp theo là nhân tố NT6.

4.5. Tổng hợp tác động của các nhân tố ảnh
hưởng đến kết quả đổi mới sáng tạo

Từ kết quả phân tích định lượng, ta có các kết
luận sau đây về tổng hợp tác động của các nhân tố
ảnh hưởng đến kết quả đổi mới sáng tạo (bảng 5, 6,
7 và 9).

Theo bảng 5, yếu tố nhân sự có tác động mạnh
đến đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình, tác
động một phần đến đổi mới quản lý. Cơ điện tử là
một ngành non trẻ ở Việt Nam nhưng lại đòi hỏi
hàm lượng chất xám cao, do đó yếu tố quan trọng
nhất để đáp ứng yêu cầu này là chất lượng nguồn
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nhân lực. Doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự chất
lượng cao, lành nghề, được lãnh đạo bởi người giám
đốc năng động và sáng tạo sẽ có nhiều khả năng
phát minh ra sản phẩm mới và làm nên những thay
đổi căn bản trong cách thức, quy trình sản xuất hoặc
phương pháp quản lý theo hướng hiệu quả hơn.

Bảng 5 cũng cho thấy yếu tố liên kết có tác động
mạnh đến cả 4 loại hình đổi mới. Liên kết đề cập
đến các loại hình hợp tác giữa doanh nghiệp với
trường đại học, viện nghiên cứu, giữa các doanh
nghiệp trong hiệp hội, giữa các khâu của chuỗi giá
trị, hay giữa công nghiệp hỗ trợ với sản xuất. Liên
kết tốt sẽ đảm bảo gắn kết được các kết quả nghiên
cứu với sản xuất, cho phép thương mại hóa công
nghệ, chia sẻ các ý tưởng sáng tạo trong hiệp hội,
nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh
cho tất cả các khâu, các thành viên tham gia chuỗi

giá trị, từ đó cho phép doanh nghiệp thực hiện thuận
lợi cả 4 loại hình đổi mới.

Theo bảng 6, yếu tố phương tiện có tác động
mạnh đến đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi
mới quản lý, tác động một phần đến đổi mới mar-
keting. Các điều kiện về tiền vốn đầu tư cho R&D,
cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm… là không thể
thiếu được cho nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo
tại các doanh nghiệp cơ điện tử.

Theo bảng 7, yếu tố pháp lý có tác động mạnh
đến đổi mới sản phẩm, đổi mới marketing, tác động
khá mạnh đến đổi mới quy trình, đổi mới quản lý.
Điều này là dễ hiểu trong thực tiễn vì khung pháp lý
của Nhà nước là yếu tố tương tác trực tiếp từ bên
ngoài đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh
nghiệp. Nó phản ánh ý muốn của Nhà nước một
cách rõ ràng và trực tiếp được thể hiện bởi hệ thống

Bảng 5: Tác động của yếu tố nhân sự và liên kết đến đổi mới sáng tạo
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các văn bản, chính sách đòn bẩy đối với đổi mới
sáng tạo. Khi doanh nghiệp nhận được những kích
thích kinh tế xứng đáng, họ sẽ có động cơ mạnh mẽ
để thực hiện đổi mới trên cả 4 lĩnh vực.

Theo bảng 8, yếu tố quản lý có tác động khá
mạnh đến đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình và
đổi mới quản lý, yếu tố văn hóa có tác động khá đến
đổi mới sản phẩm. Nếu công ty xác định rõ mục tiêu
doanh thu cho sản phẩm mới để đề ra giải pháp quản
lý tốt các dự án đổi mới thì khả năng đổi mới sản
phẩm và quy trình sẽ được tăng đáng kể. Tương tự,
nếu văn hóa trao quyền được thực thi tại doanh
nghiệp thì sẽ khuyến khích các ý tưởng sáng tạo từ
đông đảo cán bộ quản lý và nhân viên cho việc phát
minh ý tưởng về sản phẩm mới.

Từ những nhận xét trên, tổng hợp tác động của

nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo được thể
hiện ở bảng 9.

Theo bảng 9, đổi mới sản phẩm là loại hình chịu
tác động mạnh nhất của các nhân tố ảnh hưởng. Tiếp
theo, lần lượt là đổi mới quy trình, đổi mới quản lý
và đổi mới marketing. Khi các điều kiện về nhân sự,
mối quan hệ liên kết, các phương tiện hỗ trợ, khung
thể chế của chính phủ và đặc điểm thị trường được
cải thiện thì lập tức khả năng sáng tạo ra sản phẩm
mới và quy trình mới sẽ được cải thiện ngay.

Phát hiện này của nghiên cứu khá trùng với các
phát hiện trước đây của Romijn & Albaladejo
(2002), Wan &cộng sự  (2005), Nguyễn Quốc Duy
(2015) đều đề cập đến các yếu tố quan trọng như
nhân sự, liên kết, phương tiện và thể chế. Tuy nhiên,
kết quả nghiên cứu này có một chút khác biệt với
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các nghiên cứu trên thế giới ở chỗ các nước trên thế
giới còn có mối quan hệ chặt chẽ giữa văn hóa và
quản trị tri thức đối với đổi mới sáng tạo (như các
nghiên cứu của Wan & cộng sự  (2005), Darroch
(2005) và Schulze & Hoegl (2008) nhưng ở Việt
Nam, văn hóa đổi mới và quản trị tri thức vẫn còn
là mới mẻ và tác động của chúng không nhiều.

5. Kết luận và ngụ ý giải pháp

Các nhân tố chủ yếu có tác động đến năng lực đổi
mới sáng tạo trong ngành cơ điện tử Hà Nội bao

gồm nhân sự, mối quan hệ liên kết, các phương tiện
hỗ trợ và khung thể chế của chính phủ. Khi các yếu
tố được cải thiện sẽ tạo ra đổi mới sáng tạo cho
doanh nghiệp, nhất là đổi mới sáng tạo về sản phẩm
và quy trình, tiếp theo là đổi mới sáng tạo về quản
lý và cuối cùng là đổi mới sáng tạo về marketing.

Từ phát hiện trên cho thấy muốn nâng cao năng
lực đổi mới sáng tạo trong một ngành còn non trẻ
như cơ điện tử ở Hà Nội thì phải cải thiện hầu hết
các yếu tố tác động trong đó tập trung chủ yếu vào
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nhân sự, liên kết, phương tiện và khung thể chế.
Ngoài ra, cũng cần chú ý thêm xây dựng văn hóa đổi
mới và nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo. Các
khía cạnh giải pháp chính cần được bàn đến là:

Thực hiện quy hoạch và đào tạo nguồn nhân lực
cho ngành cơ điện tử trên cơ sở dự báo chính xác
nhu cầu nhân lực. Đào tạo bài bản chuyên sâu nguồn
nhân lực chất lượng cao có khả năng làm chủ công
nghệ hiện đại và kỹ thuật thông minh. Muốn vậy,
cần tăng cường kinh phí đào tạo trên cơ sở phân bổ
nguồn đầu tư hợp lý cho đào tạo nhân lực của ngành
từ ngân sách Thành phố.

Tăng cường các mối quan hệ liên kết và thúc đẩy
nghiên cứu- ứng dụng trong ngành cơ điện tử, bao
gồm liên kết trong ngành, trong chuỗi giá trị toàn
cầu, liên kết giữa các tổ chức nghiên cứu và chuyển
giao ứng dụng, thương mại hóa khoa học công nghệ.
Muốn vậy, cần hoàn thiện các chính sách khuyến
khích hợp tác với các trường đại học có uy tín như
đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ - Đại
học Quốc gia Hà Nội... Thành lập các tổ chức hỗ trợ

tư vấn chuyển giao công nghệ để kết nối trường đại
học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Thúc đẩy
liên kết trong ngành cơ điện tử theo hướng hình
thành và phát triển các cụm liên kết ngành.

Tăng cường đầu tư tài chính và cơ sở vật chất
cho ngành cơ điện tử trên cơ sở đa dạng hóa các
nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, đầu tư của
doanh nghiệp, nguồn vốn viện trợ; Thực hiện tốt
chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước sản
xuất sản phẩm cơ điện tử từ nguồn vốn của Quỹ hỗ
trợ phát triển khoa học- công nghệ quốc gia; Thực
hiện hỗ trợ tài chính linh hoạt thông qua các chính
sách thuế phù hợp với các quy định của WTO và các
hiệp định FTA; Tập trung đầu tư theo chiều sâu để
xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới công nghệ, trang
thiết bị và nâng cấp các cơ sở nghiên cứu.

Hoàn thiện khung thể chế pháp lý khuyến khích
đổi mới sáng tạo ngành cơ điện tử tập trung vào các
vấn đề then chốt: Cải cách thủ tục hành chính và các
chính sách quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ tài chính,
khuyến khích liên kết trường đại học, viện nghiên
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cứu và doanh nghiệp, chính sách hình thành và phát

triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, phát triển

thị trường khoa học công nghệ…

Đổi mới tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp,

đẩy mạnh tái cấu trúc, chuyển đổi nhanh chóng các

tổ chức R&D của Nhà nước sang mô hình doanh

nghiệp khoa học công nghệ, đẩy mạnh cổ phần hóa

và thực hiện đổi mới hệ thống quản lý, áp dụng các

hệ thống quản lý tiên tiến. Đồng thời, tăng cường

xây dựng và thực thi có hiệu quả văn hóa đổi mới

trong các doanh nghiệp cơ điện tử trên cơ sở

khuyến khích văn hóa dân chủ và trao quyền.r
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